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1. Giới thiệu
Khác với kế toán quản trị (MAC) truyền

thống chỉ tập trung vào thông tin nội bộ
doanh nghiệp (DN), KTQTCL hướng đến
thông tin bên ngoài DN, đặt DN trong một
tổng thể môi trường kinh doanh (MTKD) với
các yếu tố thị trường như các đối thủ cạnh
tranh (ĐTCT) và các nhóm khách hàng của
DN. Khi sự khốc liệt của áp lực cạnh tranh
ngày càng cao, giá trị của thông tin hữu ích về
ĐTCT và khách hàng lại vô cùng quan trọng,
vì vậy việc thực hiện KTQTCL để cung cấp
nguồn thông tin hữu ích cho nhà quản trị
trong các DNKSVN là xu hướng và cần thiết

cho DN. KTQTCL phục vụ những nhà quản
trị DN bằng cách đưa ra tư vấn về tác động tài
chính của các phương án hay chiến lược kinh
doanh khác nhau. Nhiều tác giả đã có lập luận
mạnh mẽ rằng KTQTCL rất cần thiết trong
bối cảnh hiện nay đồng thời cũng đánh giá rất
cao vai trò của KTQTCL, đặc biệt là trong
ngành nghề có tính cạnh tranh gay gắt, trong
đó có ngành kinh doanh khách sạn. (Collier &
Gregory, 1995); (Roslender, 1995); (Chong &
Chong, 1997); (Dixon, 1998); (Guilding et
al., 2000); (Ojra et al., 2021); (Abdullah et al.,
2022); (Ditkaew, 2023).
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Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu là định lượng với thông tin thu thập được
từ 65 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 4 sao và 5 sao của Việt Nam và áp dụng

kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến nhằm đo lường các yếu tố ngẫu nhiên tác động đến việc áp
dụng kế toán quản trị chiến lược (KTQTCL) trong các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam
(DNKSVN). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự tác động cùng chiều của bốn yếu tố tới sự thực
hiện KTQTCL gồm: (1)Mức độ cạnh tranh, (2)Nhận thức về tính không chắc chắn của môi
trường kinh doanh, (3)Chất lượng hệ thống thông tin và (4)Sự tham gia của người làm kế toán
vào quá trình đưa ra quyết định chiến lược. Từ kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động trong
đặc thù ngành khách sạn của Việt Nam, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị tăng cường
thực hiện KTQTCL nhằm góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh để phát triển bền vững trên thị
trường của các DNKSVN. 
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Tuy nhiên, các bài nghiên cứu về việc thực
hiện KTQTCL tại Việt Nam mới chỉ tập trung
ở lĩnh vực sản xuất, chưa có nghiên cứu điển
hình về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách
sạn (Đoàn Ngọc Phi Anh, 2012); (Bùi Thị
Trúc Quy, 2020). Bên cạnh đó, theo Vietnam
Report từ 500 DN lớn nhất Việt Nam cho
thấy, kinh doanh khách sạn được coi là một
trong số các ngành kinh tế trọng điểm tại Việt
Nam, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
ngành khách sạn Việt Nam trong những năm
tới có tốc độ tăng trưởng cao và nhiều triển
vọng (Savills, 2022); (Bộ Kế hoạch và Đầu
Tư, 2023). Tuy nhiên, theo các phân tích và
nhận định của Savills Hotels và Tổng Cục Du
lịch Quốc Gia Việt Nam cho thấy, áp lực cạnh
tranh sẽ càng tăng từ nhiều DN và thương
hiệu khách sạn nước ngoài đổ bộ vào Việt
Nam (Savills, 2022); (Atkinson, 2019). Do
đó, để cạnh tranh bền vững, các DNKSVN rất
cần phương thức cung cấp và tư vấn nguồn
thông tin hữu ích phục vụ quản trị chiến lược
để nâng cao hiệu quả DN. 

Từ nhận thức về sự cấp thiết cả về mặt lý
thuyết và thực tiễn ở trên, nhóm tác giả đã
thực hiện nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng
đến việc áp dụng KTQTCL tại các DNKSVN
với phạm vi là các khách sạn 4 sao và 5 sao.
Bài viết được cấu trúc thành các phần gồm:
Tổng quan các nghiên cứu về các yếu tố ngẫu
nhiên tác động đến việc thực hiện KTQTCL,
lý thuyết nền tảng, phương pháp nghiên cứu,
kết quả nghiên cứu và một số khuyến nghị
giải pháp từ kết quả nghiên cứu. 

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết
và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ngẫu
nhiên liên quan đến việc áp dụng kế toán
quản trị chiến lược

Lý thuyết nền tảng và tác động lớn nhất
đến quá trình lan rộng của KTQTCL là lý
thuyết ngẫu nhiên (Lawrence & Lorsch,
1967). Lý thuyết này cũng có lịch sử lâu đời
trong các nghiên cứu về hệ thống quản lý và

kiểm soát (Management control system-
MCS) (Chenhall, 2003). Lý thuyết ngẫu
nhiên đề xuất rằng hiệu quả hoạt động
(HQHĐ) của các DN bắt nguồn từ việc điều
chỉnh MCS của họ theo các hoàn cảnh cụ thể
(các tình huống ngẫu nhiên từ môi trường) mà
các công ty hoạt động. Do đó, lý thuyết này
gợi ý cho các tổ chức về việc nên tính đến
những yếu tố ngẫu nhiên nào trong quá trình
triển khai và sử dụng các phương thức quản
lý và kiểm soát khác nhau. Nói cách khác, đối
với lý thuyết ngẫu nhiên, điều quan trọng là
phải xác định được các yếu tố ngẫu nhiên chi
phối đến sự hình thành các khía cạnh của
MCS, trong đó có KTQTCL. Cụ thể, lý
thuyết ngẫu nhiên giải thích việc áp dụng
KTQTCL cần có sự thích hợp với các đặc tính
của môi trường bên trong cũng như môi
trường khách quan từ thị trường của DN. Có
một số tác giả tiền nhiệm trên thế giới đã vận
dụng cơ sở lý thuyết này và đo lường các yếu
tố như: Nhận thức về môi trường không chắc
chắn (Pavlatos, 2015); (Pavlatos & Kostakis,
2018); định hướng thị trường (Cadez &
Guilding, 2008); quy mô DN (Cadez &
Guilding, 2008); (Pavlatos, 2015);
(Kalkhouran et al., 2017); chiến lược (Cadez
& Guilding, 2008); (Pavlatos, 2015); (Turner
et al., 2017); sự tham gia của kế toán trong
quá trình đưa ra quyết định (Cadez &
Guilding, 2008); phân cấp quản lý, chất lượng
hệ thống thông tin (HTTT), chu kỳ sống của
DN (Pavlatos, 2015). Trong số các yếu tố đó,
những yếu tố có tác động theo lý thuyết ngẫu
nhiên gồm quy mô DN, chất lượng HTTT,
nhận thức về sự không chắc chắn của môi
trường kinh doanh, cường độ cạnh tranh có
thể ảnh hưởng rõ rệt đến việc áp dụng
KTQTCL vì chúng liên quan chặt chẽ đến các
thuộc tính của các kỹ thuật riêng có của
KTQTCL mang tính hiện đại như tập trung
vào khách hàng, định hướng tập trung vào
chiến lược và định hướng bên ngoài. 
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2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu các
yếu tố ngẫu nhiên liên quan đến sự áp dụng
kế toán quản trị chiến lược

Nhóm tác giả đã lựa chọn lý thuyết ngẫu
nhiên là khung lý thuyết nền tảng, việc lựa
chọn lý thuyết ngẫu nhiên cho phép nhóm tác
giả xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp
dụng KTQTCL bao gồm tất cả các yếu tố chi
phối bởi môi trường bên ngoài DN và môi
trường nội tại DN. Việc lựa chọn này cũng
được hỗ trợ bởi khá nhiều các tác giả tiền
nhiệm tại các quốc gia khác nhau, cho rằng
các lý thuyết ngẫu nhiên đã giải thích được
các sự tác động của chúng tới sự áp dụng
KTQTCL trên thế giới (Hoque, 2004);
(Cadez & Guilding, 2008), (Pavlatos, 2011);
(Pavlatos, 2015); (Turner et al., 2017);
(Oyewo, 2022). Dựa vào các xuất bản tiền
nhiệm, đặc biệt là bao gồm các nghiên cứu
trong ngành khách sạn trên thế giới, bài viết
sẽ trình bày các yếu tố ngẫu nhiên dự báo là
có tác động đến thực hiện KTQTCL, được
luận giải cụ thể theo các mục dưới đây: 

2.2.1. Quy mô của doanh nghiệp.
Quy mô của DN là yếu tố bên trong DN

được các nghiên cứu về MAC theo lý thuyết
ngẫu nhiên đề cập. Quy mô DN có liên quan
đến sự thiết kế và quyết định tổ chức MCS
(Hoque & James, 2000) và khi các công ty trở
nên lớn hơn, họ phải đối mặt với những thách
thức về giao tiếp và kiểm soát hơn (Merchant,
1984). Ví dụ, sự chuyên môn hóa và tinh vi
của các quy trình kiểm soát cao hơn sẽ
thường xuất hiện ở các tổ chức lớn hơn
(Hoque & James, 2000). Bên cạnh đó, những
quyết định về xác định giá bán của các DN
lớn hơn có xu hướng tuân theo một cách tiếp
cận có hệ thống dài hạn hơn, với việc kết hợp
nhiều thông tin liên quan đến đối thủ cạnh
tranh hơn. (Indounas, 2014). Một số các
nghiên cứu khác cũng chỉ ra mối liên hệ giữa
quy mô tài sản khách sạn với kế toán khách
hàng (một nội dung của KTQTCL) và việc áp
dụng KTQTCL (McManus, 2012); (Pavlatos,

2015). Tuy nhiên, nghiên cứu của Turner và
cộng sự (2017) lại đưa ra kết luận trái chiều
đó là quy mô của khách sạn không có tác
động đến việc áp dụng KTQTCL (Turner et
al., 2017). 

2.2.2. Mức độ cạnh tranh 
Mức độ cạnh tranh mà một DN phải đối

mặt được đánh giá trên các phương diện về
nguyên liệu và tư liệu sản xuất, cạnh tranh về
nhân sự có chuyên môn, cạnh tranh về tiêu
thụ và phân phối sản phẩm, cạnh tranh về chất
lượng sản phẩm, cạnh tranh về giá. Sức ép
đến bởi cường độ cạnh tranh trên thị trường
buộc DN phải nhạy bén để nắm bắt tốt hơn
diễn biến nhu cầu người dùng, thường xuyên
đổi mới công nghệ và kỹ thuật, áp dụng
những kiến thức tiến bộ nhất và mới nhất vào
trong hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao
năng suất và hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, các
DN có khả năng cạnh tranh cao còn rất chú
trọng đến sự hoàn thiện cách thức tổ chức DN
để kiểm soát tốt hơn (Dent, 1996), trong đó
bao gồm việc điều chỉnh MAC (Al-Omiri &
Drury, 2007). KTQTCL sẽ đóng góp cho việc
có thêm thông tin đa dạng và thông tin bên
ngoài DN, các thông tin này sẽ hỗ trợ các DN
phản ứng với cạnh tranh và những thay đổi
nhu cầu của người tiêu dùng (Bromwich,
1990). Các công ty phải đối mặt với sự cạnh
tranh lớn có thể áp dụng KTQTCL như một
chiến lược cạnh tranh để tồn tại và đứng vững
trên thị trường. Do đó, các DN có xu hướng
dịch chuyển sang định hướng chiến lược
trong dài hạn, thay vì chỉ quản lý theo mục
tiêu ngắn hạn trong các thời kỳ trước đó. Mức
độ cạnh tranh cao có thể buộc một DN phải
tìm kiếm các chiến lược cắt giảm chi phí, theo
dõi các đối thủ cạnh tranh và tăng thị phần.
Ngoài ra, các nghiên cứu (Cadez & Guilding,
2008); (Ahmad & Mohamed Zabri, 2015) đã
chứng minh sự tác động thuận chiều giữa
cường độ cạnh tranh với mức độ áp dụng
KTQTCL.
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2.2.3. Nhận thức về sự không chắc chắn
của môi trường kinh doanh.

Theo (Duncan, 1972), nhận thức về môi
trường không chắc chắn là một khái niệm
liên quan đến môi trường kinh doanh, đề cập
đến tổng thể các biến số và xã hội tác động
đến quá trình tạo lập phương án và ra quyết
định. Sự không chắc chắn đã được
(Ajibolade, 2013) cho rằng, đây là khái niệm
được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên
cứu ngẫu nhiên. Viện Kế toán Quản lý Công
chứng (CIMA, 2005) cho rằng bộ phận MAC
sẽ phải có các kỹ thuật kế toán tinh vi hơn để
vận hành cho phù hợp với môi trường bên
ngoài không ổn định và không chắc chắn. Vì
KTQTCL có thể cung cấp thông tin yêu cầu
trong bối cảnh không chắc chắn đó nên môi
trường có tính cạnh tranh cao và không chắc
chắn có thể liên quan tích cực đến KTQTCL
(Ahmad & Mohamed Zabri, 2015). Trong
môi trường kinh doanh nhiều biến động với
các yếu tố không chắc chắn, bộ phận kế toán
cần phải nhận thức rõ hơn về những diễn
biến trong môi trường, họ cần sử dụng kiến
thức về kinh doanh, kiến thức về phương
pháp, quy tắc và những hiểu biết về môi
trường để tạo ra các báo cáo có ý nghĩa và
hữu ích nhằm hỗ trợ quản lý DN. (Chenhall,
2003) cho rằng sự không chắc chắn về môi
trường là yếu tố tác động đến MAC một cách
mạnh nhất. Vì KTQTCL có thể hỗ trợ tạo lập
và đưa ra thông tin đáp ứng bối cảnh thị
trường, do đó nên nhận thức về tính không
chắc chắn của môi trường có thể tác động
đến việc áp dụng KTQTCL (Ajibolade,
2013); (Al-Mawali, 2015). 

2.2.4. Chất lượng của hệ thống thông tin.
Môi trường kinh doanh thay đổi nhanh

chóng trong thế giới ngày nay đòi hỏi sự phát
triển năng động về năng lực hỗ trợ của hệ
thống cung cấp thông tin DN (HTTT). Năng
lực của HTTT đã được chứng minh là tạo ra
những lợi thế về cạnh tranh vì chúng mang
tính khan hiếm, có giá trị cao và khó sao chép

(Danesh & Yu, 2014). Từ nhiều nghiên cứu
đã cho thấy, năng lực HTTT là một năng lực
cốt lõi trong quá trình thực hiện chiến lược
của đơn vị (Abdel-Kader & Luther, 2008);
(Oyewo, 2022); (Szychta, 2002). HTTT được
trang bị nền tảng tốt về công nghệ rất quan
trọng để thực hiện sự đổi mới về MAC. Một
số những nhà nghiên cứu chỉ ra HTTT là
động lực thúc đẩy sự vận dụng các kỹ thuật
MAC phức tạp và tiên tiến, được minh họa
bởi các công ty Ba Lan của (Szychta, 2002);
bởi các tổ chức ở Nam Phi của (Maina
Waweru et al., 2004); bởi nghiên cứu về kế
toán chi phí tại Anh của (Al-Omiri & Drury,
2007). Chất lượng của HTTT cao thường
được chứng minh là hệ thống tạo điều kiện
tốt, thuận lợi cho việc thu thập, tổng hợp và
lưu trữ cũng như truy cập dữ liệu và thông tin
từ các chức năng khác nhau, chẳng hạn như
kế toán, bán hàng, tiếp thị và vận hành (Al-
Omiri & Drury, 2007). Do KTQTCL được
định hướng thông tin bên ngoài nên vai trò
của HTTT trở nên rất thiết thực trong việc
đảm bảo rằng các chức năng của KTQTCL
được thực hiện hợp lý và hiệu quả. 

2.2.5. Sự tham gia của người làm kế toán
vào quá trình đưa ra quyết định chiến lược. 

Sự tham gia của người làm kế toán DN vào
quá trình tư vấn hỗ trợ và đưa ra các lựa chọn
chiến lược cũng đã được một số nghiên cứu
triển khai theo lý thuyết ngẫu nhiên đã đề cập.
Một số công bố trước đây đã tìm thấy tác
động cùng chiều của “Sự tham gia của người
làm kế toán vào quá trình đưa ra các quyết
định chiến lược” đến việc áp dụng KTQTCL
(Carlsson-Wall et al., 2015); (Cadez &
Guilding, 2012); (Dixon & Smith, 1993).
Người tham gia công tác kế toán sẽ góp phần
giúp cho thông tin cung cấp trở nên chính xác
và kịp thời hơn đến nhà quản trị thông qua
các hoạt động định hướng khách hàng, chủ
động phân tích các vấn đề kinh doanh và có
sự phối hợp với các phòng ban. Mức độ tham
gia của bộ phận chuyên môn về MAC càng
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cao trong quá trình quản trị chiến lược thì
mức độ áp dụng KTQTCL càng cao. (Cadez
& Guilding, 2012). Các nghiên cứu được thực
hiện tại Malaysia và Việt Nam cũng đưa ra
kết quả đồng thuận (Bùi Thị Trúc Quy, 2020).
Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu tại Việt Nam
cho rằng không có sự tác động giữa yếu tố
trên với việc thực hiện KTQTCL tại các DN
Việt Nam (Phan Thị Thùy Nga, 2023). Từ
tổng quan các tài liệu, các yếu tố ngẫu nhiên
ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQTCL được
tóm tắt tại bảng sau (bảng 1):

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu các bài báo tiền

nhiệm trong phần tổng quan, đồng thời dựa
vào lý thuyết nền tảng, bài viết này đưa ra các
giả thuyết như sau:

H1: “Quy mô của DN tác động tích cực
đến Mức độ áp dụng KTQTCL”.

H2: “Mức độ cạnh tranh có tác động tích
cực đến Mức độ áp dụng KTQTCL”.

H3: “Nhận thức về sự không chắc chắn
của môi trường kinh doanh có tác động tích
cực đến Mức độ áp dụng KTQTCL”.

H4: “Chất lượng hệ thống thông tin có tác
động tích cực đến mức độ áp dụng KTQTCL”.

H5: “Sự tham gia của người làm kế toán vào
quá trình đưa ra quyết định chiến lược có tác
động tích cực đến Mức độ áp dụng KTQTCL”.

Các yếu tố tác động của mô hình trong loại
hình DNKSVN được thể hiện theo hình 1.1.
dưới đây:

Thang đo các biến:
Các biến đo lường trong mô hình được xác

định thông qua thang Likert 5 mức độ, cụ thể:
1 - Rất thấp; 2 - Thấp; 3 - Trung bình; 4 - Cao;
5 - Rất cao. Riêng biến Quy mô của DN được
đo lường bằng giá trị Logarit cơ số tự nhiên
của vốn kinh doanh của DNKSVN.

Thu thập và xử lý dữ liệu:
Phương pháp chọn mẫu theo cụm và thuận

tiện được lựa chọn để thu thập dữ liệu của các
DNKSVN xếp hạng 4, 5 sao ở các địa phương
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là trung tâm du lịch của cả 3 miền Bắc, Trung,
Nam của Việt Nam. Về quy mô mẫu khảo sát,
theo Hair và cộng sự (2014) kích thước tối
thiểu để thực hiện EFA là 50, tốt hơn là từ
100. Tỷ lệ số quan sát trên một biến phân tích
là 5:1 hoặc 10:1 tính trên số biến quan sát. Áp
dụng tỷ lệ 5:1, cỡ mẫu tối thiểu trong bài viết
được xác định là 27*5=135. Nghiên cứu này
đã lựa chọn 65 DN có kinh doanh khách sạn
được xếp hạng 4 sao, 5 sao thuộc chủ đầu tư
hay chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân trong
nước. Với mỗi DN, số phiếu khảo sát được
phát ra là 2-4 phiếu cho các vị trí cấp cao của
DN gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám
đốc, Giám đốc Kinh doanh; Kế toán trưởng
để khảo sát bằng Phiếu khảo sát dưới hình
thức kết hợp giữa dạng google biểu mẫu và
phát phiếu trực tiếp. Tổng số phiếu phát ra là
180 phiếu, tổng số thu về là 165 phiếu. Sau
khi loại bỏ các phiếu không hợp lệ, tổng
phiếu thu về là 161 phiếu đạt yêu cầu. Các dữ
liệu được làm sạch thông qua quá trình rà soát
và nhập trên phần mềm excel, loại bỏ phiếu
không hợp lệ. Tiếp theo, việc phân tích được
thực hiện trên phần mềm SPSS20. 

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kết quả từ thống kê mô tả
Từ kết quả bảng 2 trên cho thấy, giá trị

logarit của Quy mô DNKSVN trong mẫu là
2,953 và độ lệch chuẩn là 1,987. Điều này
cho thấy, Quy mô của DNKSVN hạng 4,5
sao không quá lớn nhưng có sự chênh lệch
đáng kể giữa các đơn vị. Về mức độ cạnh
tranh thực tế tại các DNKSVN được đánh
giá tương đối cao với giá trị bình quân là
4,05; song có sự chênh lệch đáng kể về lựa
chọn phương án trả lời của các đáp viên. Về
mức độ nhận thức về sự thay đổi của MTKD
được cho thấy ở mức trung bình, thể hiện ở
ngưỡng 3,51. Về chất lượng của HTTT được
đánh giá là 3,01 tương ứng với mức trung
bình và có sự tương đồng tương đối cao giữa
các ý kiến đánh giá của các đáp viên. Về yếu
tố “Sự tham gia của người làm kế toán vào
quá trình đưa ra quyết định chiến lược” là
3,09 cho thấy yếu tố này được đánh giá ở
mức độ trung bình và mức độ tương đồng về
các câu trả lời của các đáp viên là tương đối
cao. Mức độ áp dụng các kỹ thuật KTQTCL
cũng được đánh giá thấp 2,97 song có sự
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phân hóa đáng kể về các câu trả lời với độ
lệch chuẩn là 1,205.  

3.2. Đánh giá mức độ tin cậy các thang
đo trong nghiên cứu.

Biến QM là biến có thang đo tỷ lệ nên đã
đảm bảo độ tin cậy. Các biến còn lại có thang
đo khoảng nên cần kiểm tra độ tin cậy. Hệ số
thể hiện trên Bảng 3 cho thấy chúng đều lớn
hơn 0,6, do đó chúng đều có thể chấp nhận
được theo Hair và cộng sự (2009) và sử dụng
cho bước tiếp theo. 
Đánh giá mức độ tin cậy của thang đo biến

phụ thuộc
Với thang đo biến phụ thuộc cho thấy có

hệ số Cronbach’s Alpha là 0,697, lớn hơn 0,6,
do đó biến phụ thuộc đảm bảo và được chấp
nhận sử dụng cho bước phân tích sau đó.

3.3. Phân tích khám phá nhân tố của mô hình.
Phân tích khám phá nhân tố đối với biến độc lập
Với hệ số KMO = 0,687 (>0,5) (bảng 5) có

thể khẳng định sự phù hợp của phân tích nhân
tố của biến độc lập. Giá trị sig. = 0,000 <0,5
trong kiểm định Bartlett cho thấy các biến

độc lập không có tương quan gì với nhau
trong tổng thể. 

Kết quả ma trận xoay cuối cùng cho thấy
có 21 biến quan sát được gom thành 4 nhân
tố, tất cả quan sát đều có Factor Loading lớn
hơn 0,5 (bảng 6). 

Phân tích khám phá nhân tố đối với biến
phụ thuộc

Với trị số KMO là 0,615 lớn hơn 0,5 có thể
khẳng định rằng phân tích nhân tố với biến
phụ thuộc là thích hợp. Giá trị sig.=0,000 có
nghĩa là có cơ sở để cho rằng các biến phụ
thuộc không có tương quan với nhau trong
tổng thể (bảng 7). 

Kết quả ma trận xoay nhân tố đã trích rút
1 yếu tố từ 6 biến quan sát, các hệ số tải đều
> 0,5 do vậy các thang đo của biến phụ thuộc
đạt yêu cầu cho phân tích tiếp theo (bảng 8).

3.4. Phân tích tương quan
Từ hệ số tương quan Pearson và giá trị sig.

cho thấy các biến độc lập(QM, CT, MT,
TT,KT) đều có tương quan cùng chiều với
biến phụ thuộc KTQTCL với mức ý nghĩa
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến của mô hình

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
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thống kế nhỏ hơn 5% (bảng 9). Do đó, có thể
khẳng định rằng các biến của mô hình đề xuất
thỏa mãn điều kiện cần thiết để thực hiện hồi
quy tuyến tính.

3.5. Kết quả hồi quy và thảo luận
Đánh giá mức độ giải thích của mô hình

hồi quy (bảng 10)
Hệ số R2 hiệu chỉnh của mô hình đạt được

là 0,419, cho thấy mô hình giải thích được
41,9% sự biến thiên của biến Mức độ áp dụng

KTQTCL. Điều này nghĩa là, 5 biến độc lập
(QM, CT, MT, TT, KT) trong mô hình nghiên
cứu giải thích được 41,9% sự biến thiên của
Mức độ áp dụng KTQTCL.
Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy

(bảng 11)
Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi

quy tuyến tính tổng thể, nghiên cứu sử dụng
kiểm định F. 
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Bảng 3: Hệ số Cronbach’s alpha của biến độc lập

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
Bảng 4: Hệ số Cronbach’s alpha của biến phụ thuộc

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
Bảng 5: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến độc lập

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
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Kết quả phân tích ANOVA cho thấy trị số
F là 80,273 có mức ý nghĩa thống kê với Sig.
rất nhỏ, điều này có nghĩa là mô hình hồi quy
sử dụng trong nghiên cứu là phù hợp với dữ
liệu khảo sát với mức ý nghĩa 5%. 

Phân tích kết quả hồi quy và thảo luận
Bảng kết quả hồi quy đưa ra hệ số phóng

đại phương sai VIF (Variance Inflation factor)
của các biến độc lập trong mô hình nghiên

cứu đều nhỏ hơn 10. Điều này có nghĩa là các
biến độc lập không có tương quan chặt chẽ
với nhau chính vì thế không xảy ra hiện tượng
đa cộng tuyến. Mặt khác, với hệ số Durbin-
Watson là 1,627 nhỏ hơn 2, cho thấy không
có hiện tượng tự tương quan trong mô hình. 

Dựa vào giá trị Sig.(p-value) của các hệ số
hồi quy, ta thấy biến QM (Quy mô của DN)
không có tác động có ý nghĩa thống kê đến
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Bảng 6: Ma trận xoay nhân tố biến độc lập

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
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Mức độ áp dụng KTQTCL của DN vì
sig.>0,05. Trong khi đó, hệ số hồi quy của 4
biến còn lại gồm CT, MT, TT và KT đều có
sig.<0,05; do đó bốn yếu tố gồm “Mức độ
cạnh tranh”; “Nhận thức về sự không chắc
chắn của môi trường kinh doanh”, “Chất
lượng HTTT”; “Sự tham gia của người làm
kế toán trong quá trình đưa ra quyết định
chiến lược” đều có ý nghĩa giải thích cho sự
thay đổi của biến phụ thuộc KTQTCL. Kết
quả phân tích hồi quy cho thấy, mô hình đã
giải thích được 41,9% về ảnh hưởng của các
yếu tố tới Mức độ áp dụng KTQTCL trong
các DNKSVN. Phương trình hồi quy chuẩn
hóa được viết thành:

KTQTCL = 0,318*CT + 0,297*MT +
0,315*TT + 0,327*KT

Từ kết quả trên, ta thấy có 2 yếu tố môi
trường tác động cùng chiều đến Mức độ áp
dụng KTQTCL là Mức độ cạnh tranh(CT) và
Nhận thức về tính không chắc chắn của môi
trường kinh doanh(MT), trong đó CT đã tác
động mạnh hơn yếu tố MT. Kết quả này cũng
đồng thuận với các phát hiện của nhiều nhà
nghiên cứu nước ngoài cũng như trong nước,
(Guilding & McManus, 2002); (McManus,
2012); (Ojra, 2014); (Pavlatos, 2015);
(Cescon et al., 2019); (Đoàn Ngọc Phi Anh,
2012); (Bùi Thị Trúc Quy, 2020). Có thể giải
thích rằng, sức ép cạnh tranh gia tăng là
nguyên nhân thúc đẩy các DNKSVN quan
tâm và ứng dụng KTQTCL. Yếu tố thứ hai là
“Nhận thức về tính không chắc chắn của môi
trường kinh doanh” cũng có tác động cùng
chiều nhưng ở mức độ thấp hơn. Kết quả tác
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Bảng 7: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến phụ thuộc

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
Bảng 8: Ma trận xoay nhân tố biến phụ thuộc

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
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động này cũng tương tự như phát hiện của
(Pavlatos, 2015), (Oyewo, 2022) và (Đỗ Thị
Thu Thảo, 2022).

Chất lượng HTTT tạo điều kiện thuận lợi
cho việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến và hiện đại
của MAC nên yếu tố này cũng ảnh hưởng tích

cực với sự áp dụng KTQTCL. Điều này cũng
được đồng thuận bởi các nhà nghiên cứu
trước đây trong cả lĩnh vực sản xuất hay
khách sạn (Pavlatos, 2015); (Đỗ Thị Thu
Thảo, 2022). Ngoài ra, yếu tố “Sự tham gia
của người làm kế toán vào quá trình đưa ra
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Bảng 9: Ma trận hệ số tương quan

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
Bảng 10: Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
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quyết định chiến lược” cũng ảnh hưởng thuận
chiều đến sự áp dụng KTQTCL tại các DNKS
Việt Nam. Kết quả này cũng được ủng hộ bởi
một số các nghiên cứu tiền nhiệm tại các đất
nước khác nhau nhưng ở nhiều ngành nghề
khác như theo nghiên cứu (Ojra, 2014),
(Cadez & Guilding, 2008). 

4. Khuyến nghị giải pháp 
Nghiên cứu đã chỉ ra có 4 nhân tố tác động

đến sự áp dụng KTQTCL tại các DNKSVN
mẫu khảo sát nhóm phân hạng cao cấp 4 sao
và 5 sao, trong đó sự tham gia của người làm
kế toán vào quá trình đưa ra quyết định chiến
lược có mức tác động mạnh nhất, tiếp theo là
yếu tố chất lượng HTTT. Do vậy, để tăng tính
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Bảng 11: Kết quả phân tích ANOVA

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20)
Bảng 12: Bảng kết quả hồi quy tuyến tính đa biến của mô hình

(Nguồn: Kết quả từ SPSS20) 
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áp dụng KTQTCL vào các đơn vị, các
DNKSVN cần chú ý cải thiện một số các
nhân tố cốt lõi như sau:

Thứ nhất, qua kết quả các yếu tố tác động
mạnh nhất, các DNKSVN cần cải tiến và
nâng cao chất lượng HTTT, áp dụng hệ thống
hiện đại của nền cách mạng công nghệ 4.0
vào các ứng dụng quản lý đặt phòng, ứng
dụng quản lý tổ chức hoạt động khách sạn,
tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt
động kinh doanh khách sạn. Một mạng lưới
thông tin liên thông trong DNKSVN từ các
bộ phận như Marketing, phòng kinh doanh, từ
đó nhân viên MAC sẽ có thông tin đầu vào tin
cậy, phân tích các phương án từ các nhóm
khách hàng, so sánh các đối thủ trên thị
trường để từ đó xác định giá bán chiến lược,
đánh giá các phương án chiến lược một cách
phù hợp nhất với điều kiện thị trường. 

Thứ hai, cũng từ kết quả nghiên cứu cho
thấy vai trò sự tham gia của nhân viên MAC
trong quá trình DN đưa ra quyết định chiến
lược sẽ tác động tích cực đến sự áp dụng
KTQTCL. Do đó, các DNKSVN cần nâng
cao vai trò chủ động của nhân viên MAC
trong việc thu thập dữ liệu, phân tích và cung
cấp cũng như tư vấn đánh giá các phương án
kinh doanh chiến lược. Bộ phận MAC không
chỉ là nơi xử lý các giao dịch đã xảy ra mà
còn hướng tới việc phân tích phương án, tính
hiệu quả giữa chi phí - lợi ích theo các chiến
lược kinh doanh, phối hợp với bộ phận
Marketing và phòng kinh doanh để có thể
đánh giá được tỷ lệ sinh lời của các nhóm
khách hàng, đánh giá vị trí cạnh tranh của
khách sạn mình so với các đối thủ khác. Để
làm được điều này, bản thân nhân viên bộ
phận MAC tại các DNKSVN cần cập nhật
kiến thức, phương pháp, kỹ thuật của KTQT-
CL, KTQTCL bao gồm nhiều kỹ thuật tiên
tiến và phát triển so với MAC truyền thống cơ
bản đã quen thuộc, do đó nhân viên MAC
trong các DNKSVN cần phải bồi dưỡng và
phát triển những kỹ thuật mới về KTQTCL,

vì bản thân các kỹ thuật KTQTCL có sự tích
hợp với trình độ thành thạo trong quản lý
khách hàng, thành thạo quy trình kinh doanh,
quản lý nguồn nhân lực và tài chính. Về phía
DNKSVN, các nhà quản trị DN cần cập nhật
kiến thức, đổi mới công cụ quản lý, chủ động
tìm hiểu, cải tiến các công cụ nâng cao hiệu
quả quản lý và kiểm soát, để từ đó hiểu hơn
về vai trò ngày càng quan trọng và lợi ích to
lớn của thông tin KTQTCL cũng như vai trò
của người thực hiện KTQTCL. Bên cạnh đó,
DNKSVN cũng cần chủ động tạo điều kiện
cho nhân viên MAC học tập, trau dồi kiến
thức mới theo kịp với sự đòi hỏi thực tế về
kinh doanh, cử nhân viên MAC học tập các
khóa đào tạo kiến thức hiện đại, có chính sách
bồi dưỡng nhân sự để có lực lượng kế toán
tốt, đáp ứng yêu cầu triển khai các biện pháp
kiểm soát và quản lý tiên tiến hiện đại như
KTQTCL.

Thứ ba, đẩy mạnh sự áp dụng KTQTCL tại
các DNKSVN còn cần tới sự hỗ trợ, tuyên
truyền giáo dục đề cập kiến thức về KTQTCL
trong Hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội
khách sạn Việt Nam, các hiệp hội ngành kế
toán trong nước và quốc tế, sự hỗ trợ các tổ
chức nhà nước như Bộ Tài chính và đặc biệt
là sự đào tạo đến từ các Trường đại học về kế
toán. Thực hiện điều này là do KTQTCL là sự
phát triển hiện đại hơn so với truyền thống,
tính ưu việt của KTQTCL đã được khẳng
định trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực
khách sạn từ những năm 1990 tại Anh
(Collier & Gregory, 1995), tại Hy Lạp
(Pavlatos, 2015), tại Úc (Turner et al., 2017).
Tuy nhiên, ở Việt Nam, KTQTCL còn là một
lĩnh vực mới mẻ, để triển khai vào thực tế có
hiệu quả thì đòi hỏi phải có quá trình học tập,
tiếp thu và đạo tạo người thực hiện một cách
phù hợp. 

Thứ tư, để cải thiện vị trí cạnh tranh trên
thị trường, các DNKSVN cần cải tiến hơn
nữa kỹ năng quản lý và kiểm soát khách sạn
như: cần cập nhật thường xuyên về kiến thức
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quản lý với các chuyên gia trong ngành, đăng
ký nhận bản tin từ ngành. Ngoài ra, các
DNKSVN cần tham gia các buổi tọa đàm, hội
thảo cập nhật kiến thức, tích cực học hỏi từ
các tập đoàn khách sạn quốc tế để liên tục cải
tiến được DN mình so với nhịp độ tăng
trưởng của thế giới.!
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Summary

The article uses quantitative methods with
data collected from 65 4-star and 5 star hotel
businesses in Vietnam and applies regession
techniques to measure factors affecting the
implementation of strategic management
accounting (SMAC) in Vietnamese hotel
enterprises. The study results show that there
are 4 factors that have a positive impact on
the implementation of SMAC, which are: (1)
Level of competition, (2) Perception of
uncertainty in the business environment, (3)
Quality of information systems and (4)
Participation of accountants in the strategic
decision – making process. From the research
results, the authors has given a number of
recommendations to strengthen the
implementation of SMAC in order to
improving the competitive position for
sustainable development in the market of
Vietnamese hotel enterprises. 
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